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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 Bản án số: 46/2019/HS-ST 

 Ngày: 31/7/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Đặng Văn Đê. 

   2. Bà Lê Thị Quỳnh Nga. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Nữ Lệ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bà Rịa. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Anh Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2019  tại tr  s  T a án nh n d n thành phố Bà Rịa  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự th  lý số 

42/2019/TLST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử 

số: 46/2019/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2019, đối với bị cáo: 

NGUYỄN MINH H - Sinh năm 1995, tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5  khu phố 2  phường P  thành phố B  tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu; chỗ  : như trên; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 06/12; dân 

tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Đình B (chết) và bà Bùi Thị N  sinh năm 1957. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 13/7/2011 bị Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa  tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu áp d ng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng vì nhiều lần có hành 

vi trộm cắp tài sản. 

Bị tạm giữ ngày 01/3/2019  tạm giam ngày 04/3/2019. 

Bị cáo có mặt tại phiên t a. 

Bị hại:  

1. Bà Lê Thị H  sinh năm 1996 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: 275/2B Điện Biên Phủ, khu phố 2  phường P  thành phố B  tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Ông Lê Văn L  sinh năm 1976 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: Tổ 3  khu phố 3  phường P  thành phố B  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Bà Nguyễn Hoàng Kim L  sinh năm 1986 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: 72/3 Cách mạng tháng 8  phường L  thành phố B  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

4. Ông Tạ Đình K  sinh năm 1982 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: Ấp T n Ch u  xã C  thị xã P  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

5. Ông Lê Anh T  sinh năm 1975 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: khu phố 3  phường P  thành phố B  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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6. Bà Nguyễn Thị Bạch T  sinh năm 1979 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: Tổ 2  khu phố H  phường L  thành phố B  tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc T  sinh năm 2000 (vắng mặt) 

Trú tại: Ấp Vĩnh Bình A  xã Vĩnh Thạnh  huyện Lấp V   tỉnh Đồng Tháp.  

2. Ông Nguyễn Ngọc H  sinh năm 1977 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: Tổ 3  khu phố Nam Dinh  phường Kim Dinh  thành phố Bà Rịa  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Bà Bùi Thị Thanh H  sinh năm 1978 (có mặt) 

Trú tại: 3075 khu phố 2  phường Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa  tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

4. Ông Phạm Anh M  sinh năm 1965 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: 57 Lê Quý Đôn  phường Phước Trung  thành phố Bà Rịa  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

        NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2019 đến ngày 01/3/2019, Nguyễn 

Minh H đã thực hiện các v  trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố Bà Rịa  c  thể 

như sau: 

V  thứ nhất: Khoảng 23 giờ ngày 01/02/2019 Nguyễn Minh H đi bộ đến 

quán ăn Mộc Miên thuộc khu phố 3  phường Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa 

do bà Lê Thị H làm chủ. H leo qua hàng rào đột nhập vào trong quán lấy được 

06 két bia Tiger loại 640ml/chai; 16 lon bia Tiger loại 330ml/lon; 01 thùng bia 

Saigon Lager; 04 thùng nước ngọt hiệu Sting; 01 thùng nước ngọt hiệu Pepsi và 

01 tivi TCK Led L40P18. Sau khi trộm cắp được tài sản H đem chiếc tivi bán 

cho 01 người đàn ông không rõ họ tên địa chỉ  số bia nước ngọt H cất giữ để sử 

d ng.  

Theo kết luận định giá tài sản số 22/KL-HĐĐGTS ngày 20/5/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thì trị giá 01 tivi TCK Led 

L40P18 là 2.467.000 đồng. Riêng số bia nước ngọt do không xác định được 

nguồn gốc  không hóa đơn chứng từ nên Hội đồng định giá từ chối định giá. 

 V  thứ hai: Khoảng 22 giờ ngày 15/02/2019, Nguyễn Minh H đi bộ một 

mình đến quán bún Cô Lễ tại khu phố 3  phường Phước Nguyên  thành phố Bà 

Rịa do ông Lê Văn L làm chủ. H leo qua ô trống trên cửa chui vào ph ng ngủ 

lấy trộm 02 nhẫn bằng vàng  02 bông tai bằng vàng  01 đồng hồ đeo tay hiệu 

Police màu vàng đem về ph ng trọ cất giấu. Ngày 16/02/2019 H đem nhẫn và 

bông tai đến tiệm vàng Tín Thành bán được 4.900.000 đồng. Ngày 28/02/2019, 

H bán chiếc đồng hồ hiệu Police cho ông Nguyễn Ngọc Hoàng được 100.000 

đồng.  

Theo kết luận định giá tài sản số 25/KL-HĐĐGTS ngày 20/5/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thì trị giá chiếc đồng hồ hiệu 

Police màu vàng là 700.000 đồng. Riêng 02 nhẫn bằng vàng  02 bông tai bằng 
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vàng do không xác định được trọng lượng  không hóa đơn chứng từ nên Hội 

đồng định giá từ chối định giá. 

V  thứ ba: Khoảng 23 giờ ngày 17/02/2019, Nguyễn Minh H đi bộ một 

mình đến quán ăn Sing tại khu phố 2  phường Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa 

do bà Nguyễn Hoàng Kim L làm chủ. H leo rào vào bên trong  l c tìm tại quầy 

thu ngân lấy trộm số tiền 1.200.000 đồng và 02 c y thuốc lá hiệu 555.  

Theo Thông báo số 27/TB-HĐĐG ngày 20/5/2019 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố t ng hình sự thì 02 c y thuốc lá hiệu 555 do không xác định 

được nguồn gốc  không hóa đơn chứng từ nên Hội đồng định giá từ chối định 

giá. 

V  thứ tư: Khoảng 01 giờ ngày 26/02/2019, Nguyễn Minh H đi bộ một 

mình đến quán cà phê Tao Ngộ thuộc khu phố 1  phường Phước Nguyên  thành 

phố Bà Rịa do ông Tạ Đình K làm quản lý. H leo qua hàng rào vào bên trong 

quán lấy trộm 01 thùng bia Heneiken dạng lon (loại 24 lon/thùng  330ml/lon); 

01 thùng bia Tiger dạng lon (loại 24 lon/thùng  330ml/lon); 01 thùng Cocacola 

dạng lon (loại 24 lon/thùng  330ml/lon); 01 c y thuốc lá 555; 01 c y thuốc lá 

Caraven  đem về cất giấu và sử d ng hết.  

Theo Thông báo số 26/TB-HĐĐG ngày 20/5/2019 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố t ng hình sự thì do số tài sản nêu trên không xác định được 

nguồn gốc  không hóa đơn chứng từ nên Hội đồng định giá từ chối định giá. 

V  thứ năm: Khoảng 01 giờ 40 ngày 26/02/2019, Nguyễn Minh H đi bộ 

đến quán cà phê Lee Studio tại số 351 Nguyễn Văn Linh  khu phố 3  phường 

Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa do ông Lê Anh T làm chủ. H vào bên trong 

quán lấy trộm được số tiền 1.600.000 đồng và 01 máy tính bảng hiệu Masstel 

Tab7 LTE. Số tiền trộm cắp được H tiêu xài cá nh n hết  máy tính bảng H đã 

giao nộp cơ quan công an.  

Theo kết luận định giá tài sản số 24/KL-HĐĐGTS ngày 20/5/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thì trị giá 01 máy tính bảng hiệu 

Masstel Tab7 LTE là 1.033.000 đồng.  

V  thứ sáu: Khoảng 23 giờ 00 ngày 28/02/2019, Nguyễn Minh H điều 

khiển xe mô tô biển số 66P1-890.52 đến trường mầm non Phước Nguyên thuộc 

khu phố 4  phường Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa. H trèo qua ô cửa vào 

ph ng kế toán lấy trộm được số tiền 2.900.000 đồng của cá nh n chị Nguyễn 

Thị Bạch T là nh n viên kế toán của trường. Số tiền trộm cắp được H tiêu xài cá 

nh n hết 778.000 đồng  c n lại 2.120.000 đồng H đã giao nộp cơ quan công an.  

Về vật chứng v  án: Quá trình điều tra  cơ quan cảnh sát điều tra công an 

thành phố Bà Rịa thu giữ của H: 01 xe mô tô hiệu Honda Wave  biển số 66P1-

890.52; 01 máy tính bảng hiệu Masstel Tab7 LTE; thu giữ của anh Nguyễn 

Ngọc Hoàng 01 đồng hồ hiệu Police màu vàng.  

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda Wave  biển số 66P1-890.52 qua xác 

minh thuộc quyền s  hữu hợp pháp của chị Nguyễn Thị Ngọc T  chị T cho H 

mượn xe làm phương tiện đi lại và không biết H sử d ng vào m c đích phạm tội 

nên Cơ quan điều tra đã giao trả xe cho chị T.  
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- Đối với 01 máy tính bảng hiệu Masstel Tab7 LTE  cơ quan điều tra đã 

giao trả cho chủ s  hữu là ông Lê Anh T; 01 đồng hồ hiệu Police màu vàng đã 

giao trả cho ông Lê Văn L. 

Về trách nhiệm d n sự: Quá trình điều tra  bà Bùi Thị Thanh H đại diện 

gia đình bị cáo đã thỏa thuận và bồi thường cho các bị hại là ông Lê Văn Lễ số 

tiền 7.300.000 đồng; bồi thường cho ông Tạ Đình K số tiền 1.365.000 đồng; bồi 

thường cho ông Lê Anh T số tiền 1.600.000 đồng; bồi thường cho bà Nguyễn 

Thị Bạch T số tiền 2.900.000 đồng; bồi thường cho bà Lê Thị H số tiền 

6.000.000 đồng. Các bị hại sau khi nhận tiền bồi thường không có yêu cầu gì 

thêm về trách nhiệm d n sự. 

Người bị hại bà Nguyễn Hoàng Kim L và người có quyền và nghĩa v  

liên quan ông Nguyễn Ngọc H không có yêu cầu gì về trách nhiệm d n sự. 

Tại bản cáo trạng số 47/CT-VKSBR ngày 05/7/2019  Viện kiểm sát nh n 

d n thành phố Bà Rịa đã truy tố Nguyễn Minh H về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Tại phiên t a  bị cáo H đã khai nhận toàn bộ hành vi trái pháp luật của 

mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và xin được giảm nhẹ 

hình phạt.  

Trong phần luận tội  đại diện Viện kiểm sát nh n d n thành phố Bà Rịa giữ 

nguyên quan điểm truy tố  đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh 

H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị áp d ng Điều 38  khoản 1 Điều 173, 

điểm s, r khoản 1  khoản 2 Điều 51  điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử 

phạt bị cáo H từ 18 tháng đến 24 tháng tù; Về xử lý vật chứng: Đã xử lý xong; Về 

trách nhiệm d n sự: Đã giải quyết xong. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng nhận thấy hành vi của mình là sai trái  bị cáo 

hứa sẽ sửa chữa không tái phạm  mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ để bị cáo có 

cơ hội tr  về ph  giúp gia đình và tr  thành người công d n lương thiện. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

  [1]. Về hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Bà Rịa  Điều tra viên  Viện kiểm sát nh n d n thành phố Bà Rịa  Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  

thủ t c quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên t a  bị 

cáo và bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó  các hành vi  quyết định tố t ng 

của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo H tại phiên t a sơ thẩm phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra  lời khai của bị hại  lời khai người liên quan, 

phù hợp với kết luận định giá và các chứng cứ  tài liệu khác có tại hồ sơ v  án. 

Từ đó  có đủ căn cứ kết luận:  
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Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019  Nguyễn Minh H đã thực hiện 

3 v  trộm cắp tài sản  c  thể như sau: 

V  thứ nhất: Khoảng 23 giờ ngày 01/02/2019  tại quán ăn Mộc Miên 

thuộc khu phố 3  phường Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa  Nguyễn Minh H đã 

lén lút trộm cắp 01 tivi TCK Led L40P18 trị giá 2.467.000 đồng của bà Lê Thị 

H.  

V  thứ hai: Khoảng 01 giờ 40 ngày 26/02/2019, tại quán cà phê Lee 

Studio số 351 Nguyễn Văn Linh  khu phố 3  phường Phước Nguyên  thành phố 

Bà Rịa  Nguyễn Minh H đã lén lút trộm cắp số tiền 1.600.000 đồng và 01 máy 

tính bảng hiệu Masstel Tab7 LTE trị giá 1.033.000 đồng của ông Lê Anh T. 

V  thứ ba: Khoảng 23 giờ 00 ngày 28/02/2019, tại trường mầm non 

Phước Nguyên thuộc khu phố 4  phường Phước Nguyên  thành phố Bà Rịa 

Nguyễn Minh H đã lén lút trộm cắp số tiền 2.900.000 đồng của bà Nguyễn Thị 

Bạch T.  

Các hành vi phạm tội như nêu trên của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Ngoài ra bị cáo c n thực hiện các v  trộm cắp khác nhưng do giá trị tài 

sản trộm cắp chưa đủ mức định lượng cấu thành tội phạm và một số tài sản trộm 

cắp Hội đồng định giá từ chối định giá do không xác định được nguồn gốc  

trọng lượng  không hóa đơn chứng từ nên không có cơ s  để truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với các hành vi này của bị cáo  Viện kiểm sát không truy tố là 

phù hợp. 

[3]. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội  x m phạm đến quyền s  

hữu tài sản hợp pháp của người khác; g y mất trật tự  an toàn xã hội tại địa 

phương g y t m lý hoang mang trên địa bàn. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự  có đầy đủ sức khỏe để lao động tạo ra thu nhập nhưng do 

không có ý thức tôn trọng pháp luật  tham lam lợi d ng sơ h  của người khác để 

cố ý chiếm đoạt tài sản. Xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng  chỉ trong 

một thời gian ngắn bị cáo liên t c thực hiện nhiều v  trộm cắp, thực hiện hành vi 

phạm tội vào thời điểm đêm khuya. Bị cáo thực hiện 03 v  trộm cắp nên phải 

chịu áp d ng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó  cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm 

khắc bằng hình phạt tù có thời hạn đủ để cải tạo  giáo d c các bị cáo và răn đe  

ph ng ngừa tội phạm trong xã hội.  

 [4]. Tuy nhiên  cũng cần xem xét tại Cơ quan điều tra và tại phiên t a hôm 

nay, bị cáo đã thật thà khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đến cơ quan công an tự 

thú khai ra các hành vi phạm tội của bản th n  tài sản trộm cắp đã thu hồi trả lại cho 

bị hại  gia đình bị cáo cũng đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại để cân 

nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[5]. Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda Wave  biển số 

66P1-890.52 qua xác minh thuộc quyền s  hữu hợp pháp của chị Nguyễn Thị 

Ngọc T  chị T cho H mượn xe làm phương tiện đi lại và không biết H sử d ng 

vào m c đích phạm tội nên Cơ quan điều tra đã giao trả xe cho chị T là phù hợp. 

Đối với 01 máy tính bảng hiệu Masstel Tab7 LTE  cơ quan điều tra đã giao trả 
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cho chủ s  hữu là ông Lê Anh T; 01 đồng hồ hiệu Police màu vàng đã giao trả 

cho ông Lê Văn L là phù hợp. 

[6]. Về trách nhiệm d n sự: Người bị hại đã được nhận toàn bộ số tiền bồi 

thường và không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7]. Về án phí: Bị cáo H phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Minh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 1/ Áp d ng khoản 1 Điều 173  điểm s, r khoản 1 khoản 2 Điều 51  điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); 

 Xử phạt: Nguyễn Minh H 18 (mười tám) tháng tù  thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ 01/3/2019.  

2/ Về án phí: Bị cáo Nguyễn Minh H phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) 

đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (31/7/2019)  bị cáo  người 

liên quan có mặt tại phiên t a có quyền kháng cáo yêu cầu T a án nh n d n tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Bị hại  người liên quan vắng mặt thì thời 

hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được 

tống đạt hợp lệ.   

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND TP. Bà Rịa  tỉnh BR-VT; 

- Công an TP. Bà Rịa  tỉnh BR-VT; 

- S  tư pháp tỉnh BR-VT 

- Thi hành án d n sự TP. Bà Rịa  tỉnh BR-VT; 

- UBND xã nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 
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